
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐỦ TIÊU CHUẨN CHẾ BIẾN, BÀO CHẾ VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN,                  

THUỐC CỔ TRUYỀN THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 32/2020/TT-BYT NGÀY 31/12/2020 

(Cập nhật đến ngày 05/07/2023 theo báo cáo của Sở Y tế) 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người phụ trách 

chuyên môn 
Phạm vi công bố 

Xác nhận công bố 

Mã số 
Ngày xác nhận 

công bố 

1 Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

tỉnh Lào Cai 

Tổ 20, phường Bắc 

Cường, thành phố 

Lào Cai, tỉnh Lào 

Cai 

Nguyễn Thị Song  

Hương 

Chế biến, bào chế 

vị thuốc cổ 

truyền 

01 31/12/2022 

2 Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

tỉnh Nam 

Định 

Số 1, đường Tuệ 

Tĩnh, phường Lộc 

Hạ, thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam 

Định 

Nguyễn Văn Hiếu Vị thuốc cổ 

truyền bao gồm 

sơ chế, thái 

phiến, phức chế 

01/YHCT-NĐ 29/12/2022 

3 Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

tỉnh Thái 

Bình 

219 đường Lê Đại 

Hành, phường Kỳ 

Bá, thành phố Thái 

Bình 

 

Phạm Thị Mai Xinh Thuốc cổ truyền 

dạng bào chế 

truyền thống 

01 23/12/2022 



2 
 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người phụ trách 

chuyên môn 
Phạm vi công bố 

Xác nhận công bố 

Mã số 
Ngày xác nhận 

công bố 

4 Bệnh viện Y 

Dược cổ 

truyền Thanh 

Hóa 

Số 155 Trường Thi, 

phường Trường 

Thi, thành phố 

Thanh Hóa 

Phạm Thanh Bình Chế biến, bào chế 

vị thuốc cổ 

truyền, bào chế 

thuốc cổ truyền 

01 28/10/2022 

5 Bệnh viện Y 

Dược cổ 

truyền và 

Phục hồi 

chức năng 

tỉnh Phú Thọ 

Đường Trần Phú, 

phường Gia Cẩm, 

thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ 

Nguyễn Thị Đông Chế biến vị thuốc 

cổ truyền 

H44.22-

230529-0001 

29/05/2023 

6 Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Hà Tĩnh 

Số 48, đường Hà 

Hoàng, xã Thạch 

Trung, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

DSCKI. Nguyễn Khắc 

Tùng 

Chế biến vị thuốc 

Y học cổ truyền 

09/CB-YHCT 10/01/2023 



3 
 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người phụ trách 

chuyên môn 
Phạm vi công bố 

Xác nhận công bố 

Mã số 
Ngày xác nhận 

công bố 

7 Viện Y Dược 

học Dân tộc 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

273 - 275 Nguyễn 

Văn Trỗi, 

Phường 10, quận 

Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Trần Thị 

Thanh Hương 

Vị thuốc cổ 

truyền; 

Thuốc cổ truyền 

dạng bào chế 

truyền thống; 

Thuốc cổ truyền 

dạnh bào chế 

hiện đại. 

221202519 29/12/2022 

8 Bệnh viện Y 

học Cổ truyền 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

179 - 187 Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa, 

phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Hoàng Thị 

Thu Hằng 

Vị thuốc cổ 

truyền 

230101088 18/01/2023 

Thuốc cổ truyền 

dạng bào chế 

truyền thống; 

Thuốc cổ truyền 

dạnh bào chế 

hiện đại. 

230502850 30/6/2023 

 

 


